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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung Thương Mại 

Mã học phần:  71MAND40303 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71MAND40303_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu hỏi – 0.2/câu) 

PHẦN 1: 根据听到的对话，选择最恰当的答案 （2 điểm） 

1.小王现在要做什么？ 

A. 打电话 

B. 发邮件 

C. 发短信 

D. 发传真 

ANSWER: A 

2.男的最近为什么总出差？ 

A. 公司业务量大 

B. 他刚进公司工作 

C. 他是公司经理 

D. 陪客户参观工厂 

ANSWER: A 

3.女的最后有可能买了什么票？ 

A. 八折的往返票 

B. 八折的单程票 

C. 七折的单程票 

D. 七折的往返票 

ANSWER: A 

4.他们要合作生产什么东西？ 

A. 儿童文具 

B. 电动玩具 

C. 儿童拉杆书包 

D. 电子产品 

ANSWER: A 
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5.开幕式大概来了多少人？ 

A. 800人 

B. 1100 人 

C. 500人 

D. 300人 

ANSWER: A 

 

6.为什么剪彩时间定在 10 月 18 日的 10 点 18 分？ 

A. 图个吉利 

B. 正巧一样 

C. 容易记住 

D. 色彩好看 

ANSWER: A 

 

短文 1 

7.这段话的主要意思是什么？ 

A. 广交会是网络无法替代的 

B. 广交会越来越熟了 

C. 网络提供了一个交易平台 

D. 网络时代不需要广交会了 

ANSWER: A 

8.越来越多的参展商认为广交会是个什么样的平台？ 

A. 交流平台 

B. 交易平台 

C. 出口平台 

D. 展示平台 

ANSWER: A 

 

短文 2 

9.关于信用卡，哪一项不正确？ 

A. 大学生一直可以办理 6 张卡的套餐 

B. 大四的学生过了 12 月就不能办信用卡了 

C. 信用卡可以给大学生提供良好的信用报告 

D. 每个大学生最多只可以办理两张卡 

ANSWER: A 

10.在大学校园里使用银行信用卡的大学生比例是多少？ 

A. 25.6% 

B. 17% 

C. 12% 

D. 20% 

ANSWER: A 

 

PHẦN 2: 请选择最恰当的答案（2 điểm） 
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1. 

 
根据以上短信，正确信息为： 

A. 张总要看项目文件 

B. 刘秘书在哈尔滨开会 

C. 小王现在在公司 

D. 文件在办公桌上 

ANSWER: A 

2. 

 

 

王文想告诉李经理以下内容： 

A. 他们能不能商谈要李经理决定。 

B. 李经理可以在任何时候给戈登回电话 

C. 戈登明天下午 4 点要来他们公司 

D.戈登明天上午会给李经理打电话 

ANSWER: A 

3. 
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应聘人员： 

A. 可以兼职 

B. 英语流利 

C. 月薪 3000 元 

D. 专科毕业 

ANSWER: A 

4. 

 
从上面的简讯可以看出，6 月份哪一类商品价格上涨很快？ 

A.食品 

B.服装 

C.家电 

D.住房 

ANSWER: A 

5-6. 
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商务会议中心会议室分布、布局及收费标准 

第一会议室 22楼 课桌式：120人 收费：1500元/半天 

第二会议室 22楼 谈判式：50人 收费：1200元/半天 

第三会议室 22楼 圆桌式：30人 收费：900元/半天 

第四会议室 22楼 沙发式：15-20人 收费：600元/半天 

5. A 公司有员工 100 人,年终要在久远饭店举行一次全体员工会议。应该租用哪个会

议室? 

A. 第一会议室 

B. 第二会议室 

C. 第三会议室 

D. 第四会议室 

ANSWER: A 

6. 这次会议的安排如下:8:30~11:30,会议；11:30-13:00,午餐(桌餐)。那么会议费用预

算大概是: 

A. 6500 元 

B. 6400 元 

C. 5500 元 

D. 7400 元 

ANSWER: A 

 

7-8 

下图是王经理一周的及时安排： 

 
7. 对于王经理来说，这周的哪一天是休息日？ 

A. 9 号 

B. 6 号 

C. 11 号 

D. 12 号 

ANSWER: A 

8. 这个星期，王经理在外地出差的时间有几天？ 

A. 3 天 

B. 2 天 
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C. 1 天 

D. 4 天 

ANSWER: A 

9-10 

 
9. 谁是提出此次合作的主动方？ 

A.中国华西进出口公司 

B. 美国华盛顿商会 

C. 中国银行 

D. 环球美华公司 

ANSWER: A 

10. 环球美华公司主要从事什么业务？ 

A.钢铁进口 

B. 钢铁出口 

C. 有色金属进口 

D. 有色金属出口 

ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (25 câu) 

 

PHẦN 3: 选词填空（2 điểm） 

业务 探讨 方案 核对 突出 

定位 飞往 反映 优惠 邀请 

1. 如果你们批量购买，我们可以提供一定的______。 

2. 对于市场上的竞争，我们要有充分的______。 

3. 旅客们请注意，______北京的 CA9056 次班机很快就要起飞了。 

4. 因为生意好，公司的______量大大增加了。 

5. 中北公司______我出席她们的新闻发布会。 

6. 给您存折和信用卡，请______一下。 

7. 从去年 10月开始，许多企业______外贸订单一下子没有了。 

8. 广告要充分______产品的特点和性质。 

9. 在市场______上，这款车型将农村用户作为重点。 

10. 这家公司主要向客户提供信息产业的业务和技术解决_____。 

 

PHẦN 4: 连词组成句 (2 điểm) 

1.这个项目 A. 比去年 1.做文章 

2.这款手机 B.85%客户认为 2. 很顺利 

3.牡丹卡 C. 要在如何宣传、推广产品上 3. 推出的 

4. 公司订单 D. 离不开 4.产品很适合他们 

5.我代表销售部 E.完成得 5. 现金存取款卡 

6.广告部 F.是最新 6. 增加了 20% 

7. 总裁 G.热情欢迎 7.下一步的合作 

8.根据调查 H.是座位票的 8.大家的帮助 

9.公司的发展 I.是工商银行的 9.各位的加入 

10.卧铺票的价格 K.派我来探讨 10.两倍 

 

PHẦN 5: 根据情景补充对话 (2 điểm) 

（在公司里） 

A:这是我们公司的____(1)____。 

B:款式挺时尚的。 

A:我们每月都____(2)____。 

B:你们研发部的技术怎么样? 
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A:已达到了____(3)____。 

B: _____________(4)_____________? 

A:三个。 

B:工厂都在哪儿呢? 

A: 差不多都在东部地区。 

B:我们公司在西部的市场很大。 

A:如果您感兴趣,我们可以合作开拓西部市场。 

B:好,希望_____________(5)_____________。 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 4.0  

Phần 1  2.0  

Phần 2  2.0  

II. Tự luận 6.0  

Phần 3  2.0  

Câu 1 优惠 0.2  

Câu 2 探讨 0.2  

Câu 3 飞往 0.2  

Câu 4 业务 0.2  

Câu 5 邀请 0.2  

Câu 6 核对 0.2  

Câu 7 反映 0.2  

Câu 8 突出 0.2  

Câu 9 定位 0.2  

Câu 10 方案 0.2  

Phần 4  2.0  

Câu 1 E-2 0.2  

Câu 2 F-3 0.2  

Câu 3 I-5 0.2  

Câu 4 A-6 0.2  

Câu 5 G-9 0.2  

Câu 6 C-1 0.2  

Câu 7 K-7 0.2  

Câu 8 B-4 0.2  

Câu 9 D-8 0.2  

Câu 10 H-10 0.2  

Phần 5  2.0  

1 新产品 0.4  

2 推出新款 0.4  

3 世界先进水平 0.4  

4 你们公司有几个工厂 0.4  

5 我们合作成功 0.4  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

  

 

 Phạm Đình Tiến Trần Thị Ngọc Thúy 


